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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo là hệ thống các nội dung học thể hiện mục tiêu đào 

tạo, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung đào tạo, 

phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với 

nội dung học. 

Chương trình đào tạo về thiết kế đế giày cung cấp kiến thức chuyên môn 

cho học viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cho học viên 

được học tập chủ động và trải nghiệm thực tiễn. Sau khóa học, học viên đáp 

ứng được các yêu cầu về kiến thức, trình độ năng lực chuyên môn của doanh 

nghiệp. 

Chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với định hướng phát triển kinh 

tế, công nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp  

Thông tin chung về chương trình đào tạo 

- Tên chương trình đào tạo: Thiết kế đế giày 

- Trình độ đào tạo: Bồi dưỡng 

- Thời gian đào tạo: 10 ngày 

- Tên chứng nhận sau kết thúc đào tạo: Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo 

- Đơn vị cấp chứng nhận: Viện Nghiên cứu Da - Giầy 

2. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo được thiết kế cho Nhân viên thiết kế sản phẩm, cán bộ 

quản lý sản xuất, kỹ thuật viên và công nhân sản xuất, nhân viên kinh doanh và 

tiếp thị, nhà quản lý và chủ doanh nghiệp tại các doanh nghiệp da giày Việt Nam 

(các doanh nghiệp có vốn trong nước) đang xuất khẩu và các doanh nghiệp đang 

tiếp cận và có xu hướng xuất khẩu để họ có khả năng:  

A.  Hiểu hơn về cấu tạo, phân loại đế giày, vật liệu sản xuất đế giày, để có 

thể tạo ra những sản phẩm có kết cấu phù hợp, sử dụng những vật liệu đáp ứng 

yêu cầu của khách hàng;  

B.  Nắm bắt được những kiến thức chung tổng quan về đế giày, cơ sở, 

nguyên tắc thiết kế đế giày, các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế đế giày để nâng 

cao chất lượng trong thiết kế đế giày, giúp nâng cao năng suất lao động giảm 

những sản phẩm lỗi và sản phẩm không đạt chất lượng theo yêu cầu của khách;  

C.  Nắm được các kiến thức chung về phương pháp thiết kế đế giày, 

nguyên tắc thiết kế đế giày và các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế đế giày giúp 

hạn chế những công đoạn thừa, sử dụng phương pháp thiết kế hợp lý giúp giảm 

thời gian thiết kế sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất. 

D.  Nắm được một số phương pháp thiết kế đế giày cơ bản hiện nay, trên 
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cơ sở đó có thể cải tiến, phát triển quy trình công nghệ mới nhằm tạo ra sản 

phẩm đẹp, đạt chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường. 

E.  Hiểu hơn về phương pháp đánh giá chất lượng đế giày và các thiết bị 

dùng trong đánh giá chất lượng đế giày nhằm sử dụng đúng thiết bị và đúng 

phương pháp đánh giá chất lượng đế giày, kiểm tra chất lượng đế giày phù hợp 

với yêu cầu của khách hàng.   

Chuẩn đầu ra chương trình được tích hợp với mục tiêu của chương trình 

như bảng 1 

Bảng 1. Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình 

Mục 

tiêu 

Chuản đầu ra chương trình 

a b c d e 

A √     

B  √ √   

C    √  

D     √ 

E      

3. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH 

Học viên sau khi kết thúc khóa học : 

a. Có khả năng áp dụng các kiến thức về cấu tạo đế giày như kết cấu và 

chức năng của giày dép, cấu tạo của các chi tiết phần đế giày và cấu tạo chi 

tiết ngoài của giày; nắm được các kiến thức về phân loại đế giày theo giới 

tính lứa tuổi, theo độ cao của thành đế, theo vật liệu làm đế giày; theo 

phương pháp sản xuất đế giày; nắm được các kiến thức về vật liệu sản xuất 

các chi tiết giày như vật liệu sản xuất đế ngoài, vật liệu sản xuất chi tiết lót 

mặt. Có khả năng áp dụng các kiến thức trên vào quá trình thiết kế/ sản xuất 

để tạo ra những sản phẩm phù hợp. 

b. Có thêm những kiến thức về cơ sở, nguyên tắc, các yếu tố ảnh hưởng 

đến thiết kế đế giầy và yêu cầu kỹ thuật đối với đế ngoài của giày để giảm 

những rủi ro trong quá trình thiết kế sản phẩm nhằm nâng cao năng suất lao 

động; 

c. Có khả năng nắm được các phương pháp thiết kế đế giày để có thể áp 

dụng phương pháp thiết kế đế giày phù hợp vào doanh nghiệp. 

d. Có khả năng vận dụng kiến thức đã học về một số thiết kế đế giày phổ 
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biến vào quá trình sản xuất để tạo ra những sản phẩm đẹp, phù hợp với nhu 

cầu thị trường. 

f. Có khả năng nắm được đánh giá chất lượng đế giày và các thiết bị 

dùng trong đánh giá chất lượng đế giày nhằm sử dụng đúng thiết bị và 

đúng phương pháp đánh giá chất lượng đế giày, kiểm tra chất lượng đế 

giày phù hợp với yêu cầu của khách hàng.   

Chuẩn đầu ra đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và đánh giá 

chương trình đào tạo (xem bảng 2). 

Bảng 2. Bảng các chỉ báo của chuẩn đầu ra 

CĐR Nội dung 

a Có khả năng cập nhật thông tin áp dụng các kiến thức về cấu tạo 

đế giày như kết cấu và chức năng của giày dép, cấu tạo của các chi 

tiết phần đế giày; nắm được các kiến thức về vật liệu sản xuất các 

chi tiết giày như vật liệu sản xuất đế ngoài, vật liệu sản xuất chi 

tiết lót mặt. Có khả năng áp dụng các kiến thức trên vào quá trình 

thiết kế/ sản xuất để tạo ra những sản phẩm phù hợp. 

b Có khả năng áp dụng các kiến thức về cơ sở, nguyên tắc, các yếu tố 

ảnh hưởng đến thiết kế đế giầy và yêu cầu kỹ thuật đối với đế ngoài 

của giày vào quá trình thiết kế để giảm thời gian thiết kế mẫu, giảm 

những rủi ro trong quá trình thiết kế sản phẩm nhằm nâng cao năng 

suất lao động; 

c Có khả năng tiếp nhận các giải pháp kỹ thuật trên cơ sở nắm các 

phương pháp thiết kế đế giày để có thể áp dụng phương pháp thiết 

kế đế giày phù hợp vào doanh nghiệp. 

d Có khả năng vận dụng kiến thức thiết kế một số đế giày phổ biến 

đã học vào quá trình thiết kế. Có khả năng vận dụng kiến thức đã 

học để tạo ra những sản phẩm đẹp, phù hợp với nhu cầu thị 

trường. 

e Có khả năng nắm được những phương pháp đánh giá chất lượng 

đế giày và các thiết bị thường dùng trong đánh giá chất lượng đế 

giày nhằm sử dụng đúng thiết bị và đúng phương pháp đánh giá 

chất lượng đế giày, kiểm tra chất lượng đế giày phù hợp với yêu 

cầu của khách hàng.   

 

4. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 

Đối tượng đào tạo: Nhân viên thiết kế sản phẩm, cán bộ quản lý sản xuất, kỹ 
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thuật viên và công nhân sản xuất, nhân viên kinh doanh và tiếp thị, nhà quản lý 

và chủ doanh nghiệp tại các doanh nghiệp da giày Việt Nam (các doanh nghiệp 

có vốn trong nước) đang xuất khẩu và các doanh nghiệp đang tiếp cận và có xu 

hướng xuất khẩu. 

- Hình thức đào tạo: Tập trung. 

Số khóa đào tạo: 03 khóa. 

Thời lượng đào tạo: ~10 ngày/khóa. 

Địa điểm đào tạo: miền Bắc và miền Nam. 

Số lượng học viên mỗi khóa: ~ 25 học viên. Số lượng học viên thực tế có thể 

sẽ nhiều hơn, phụ thuộc vào nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. 

5.  CHIẾN LƯỢC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

Chiến lược giảng dạy và học tập của chương trình đào tạo dựa trên chuẩn 

đầu ra, ở cấp độ chương trình, từ chuẩn đầu ra mong đợi của chương trình đào 

tạo, thiết kế chuẩn đầu ra học viên. Dựa trên chuẩn đầu ra này xây dựng kế 

hoạch giảng dạy, tiến hành giảng dạy: đề cương môn học, phương pháp giảng 

dạy, phương pháp học tập và các công cụ đánh giá. Sau khi kết thúc đào tạo sẽ 

đánh giá chương trình để tiến hành cải tiến chuẩn đầu ra chương trình. 

Danh sách chiến lược giảng dạy và phương pháp giảng dạy sử dụng trong 

chương trình đào tạo được mô tả như bảng 3 

Bảng 3. Chiến lược và phương pháp giảng dạy 

Chiến lược 

giảng dạy 
Mô tả Phương pháp giảng 

dạy 

Giảng dạy 

trực tiếp 

Môn học được dạy theo phương 

pháp thuyết trình thuyết giảng, 

vấn đáp, đặt câu hỏi gợi ý và thảo 

luận. 

 Thuyết giảng 

 Bài học  

 Câu hỏi gợi ý, chuẩn 

đoán 

Giảng dạy 

tương tác 

Một số phần trong chương trình 

đào tạo. Học viên làm bài tập 

nhóm, thuyết trình nhóm, tham 

quan thực tế … 

 Tranh luận 

 Thảo luận 

 Giải quyết vấn đề 

 Tương tác, phản hồi 

 
Các phương pháp giảng dạy học tập này phù hợp với chương trình đào tạo 

thiết kế đế giày dựa trên đặc điểm và mong đợi của học viên, doanh nghiệp. 

6. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

6.1. Quy trình đánh giá 
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Phương pháp đánh giá học viên dựa trên chuẩn đầu ra môn học phản ứng 

mức độ đạt được của khóa đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, 

tin tưởng và công bằng. Đánh giá học viên bao gồm đánh giá học viên trong quá 

trình học và đánh giả tổng thể cuối kỳ. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc 

nghiệm khách quan đa lựa chọn, tham quan doanh nghiệp. Chuẩn đánh giá là 

khối Rubric tổng hợp và đáp án môn học. Rubic là bảng mô tả chi tiết có tính hệ 

thống (theo chuẩn, tiêu chí và mức) những kết quả (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

mà người học nên làm và cần phải làm để đạt được mục tiêu cuối cùng khi thực 

hiện một nhiệm vụ cụ thể. Việc cho điểm, phản hồi của giảng viên, học viên được 

thực hiện theo qui trình. 

6.2. Mô tả chi tiết một số đánh giá trong chương trình 

6.2.1. Mô tả chi tiết đánh giá học viên trong quá trình học 

 

Chi tiết đánh giá học viên trong quá trình học được mô tả tại bảng 4 
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Bảng 4. Mô tả chi tiết đánh giá học viên trong quá trình học 

Chuẩn 

đầu ra 
Nội dung 

 

Trung bình 

 

Khá 

 

Giỏi 

Điểm 

tối đa 

 

 

 

1 

Tổng quan về 

đế giày 

Học viên chỉ nắm được 

một số kiến thức cơ bản 

như khái niệm về cấu 

tạo đế giày 

Học viên chỉ nắm được một số kiến 

thức cơ bản như khái niệm về cấu 

tạo đế giày và phân loại đế giày 

Học viên chỉ nắm được một số 

kiến thức cơ bản như khái niệm về 

cấu tạo đế giày, phân loại đế giày, 

vật liệu sản xuất các chi tiết giày 

 

 

 

15 

 

2 

Cơ sở, nguyên 

tắc và các yếu 

tố ảnh hưởng 

đến thiết kế đế 

giày 

Học viên chỉ nắm được 

một số kiến thức cơ bản 

về cơ sở thiết kế đế giày 

Học viên chỉ nắm được một số 

kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế 

đế giày, nguyên tắc thiết kế đế 

giày 

Học viên chỉ nắm được một số 

kiến thức cơ bản về cơ sở thiết 

kế đế giày, nguyên tắc thiết kế đế 

giày, các yếu tố ảnh hưởng đến 

thiết kế đế giày 
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3 Các phương 

pháp thiết kế 

đế giày 

Học viên chỉ nắm được 

một số kiến thức về thiết 

kế đế giày theo phương 

pháp thủ công  

Học viên chỉ nắm được một số 

kiến thức về thiết kế đế giày theo 

phương pháp thủ công và một số 

bước cơ bản khi thiết kế đế giày 

có sự hỗ trợ của máy tính 

Học viên chỉ nắm được một số 

kiến thức về thiết kế đế giày theo 

phương pháp thủ công và nắm 

được các lệnh  khi thiết kế đế 

giày có sự hỗ trợ của máy tính 

20 
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Thiết kế một 

số loại đế 

giày cơ bản 

Học viên chỉ nắm được 

một số kiến thức về 

thiết kế đế giày phẳng, 

nắm được kiến thức về 

thiết kế các bản vẽ gót 

giày và phủ gót 

Học viên chỉ nắm được một số kiến 

thức về thiết kế đế giày phẳng, nắm 

được kiến thức về thiết kế các bản 

vẽ gót giày và phủ gót, thiết kế 

được một số mẫu giày đế đúc 

Học viên chỉ nắm được một số 

kiến thức về thiết kế đế giày 

phẳng, nắm được kiến thức về 

thiết kế các bản vẽ gót giày và phủ 

gót, thiết kế được một số mẫu giày 

đế đúc, thiết kế được một số mẫu 

giày thể thao và biết ứng dụng tin 

40 
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Chuẩn 

đầu ra 
Nội dung 

 

Trung bình 

 

Khá 

 

Giỏi 

Điểm 

tối đa 

học trong thiết kế đế giày 

5 Đánh giá chất 

lượng đế giày 

 

 

 

Học viên chỉ nắm được 

một số kiến thức chung 

về các tính chất và 

phương pháp thử 

nghiệm đánh giá chất 

lượng đế giày 

Học viên chỉ nắm được một số 

kiến thức chung về các tính chất và 

phương pháp thử nghiệm đánh giá 

chất lượng đế giày, nắm được các 

phương pháp đánh giá chất lượng 

đế giày 

Học viên chỉ nắm được một số 

kiến thức chung về các tính chất 

và phương pháp thử nghiệm 

đánh giá chất lượng đế giày, 

nắm được các phương pháp đánh 

giá chất lượng đế giày, năm 

sđược các thiết bị kiểm tra chất 

lượng đế giày 

10 
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 7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Cấu trúc của chương trình đảm bảo sự sắp xếp hợp lý, cân bằng ở từng 

chương và từng khối kiến thức. Chương trình bố trí nội dung học từ cơ bản đến 

nâng cao nhằm đảm bảo kiến thức được liên tục, mức độ tăng dần và đủ thời 

gian tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đạo đức, thái độ cần thiết để làm việc. 

Đồng thời chương trình cũng được thiết kế bảo đảm tính chuyên sâu cho từng 

lĩnh vực chuyên ngành và có khả năng mở rộng cho nhiều chuyên ngành khác 

nhau. 

Nội dung chương trình bao gồm các khối kiến thức chuyên ngành có mức 

độ tăng dần gúp người học nâng cao thêm các kiến thức chuyên môn về thiết kế 

đế giày.  

7.1. Nội dung chương trình 

Nội dung chương trình học được mô tả chi tiết tại bảng 5 

Bảng 5. Mô tả nội dung chương trình 

TT 
Nội dung 

 

Thời lượng 

(buổi) 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 Tổng quan về đế giày 01  

1.1 Cấu tạo đế giày   

1.2 Phân loại đế giày   

1.3 Vật liệu sản xuất các chi tiết đế giày   

2 Cơ sở, nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế đế 

giày 

01  

2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế đế giày   

2.2 Cơ sở và nguyên tắc trong thiết kế đế giày   

2.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với đế ngoài của giày   

3 Các phương pháp thiết kế đế giày 02  

3.1 Thiết kế giày theo phương pháp thủ công   

3.2 Thiết kế đế giày có sự trợ giúp của máy tính CAD/CAM   

4 Thiết kế một số loại đế giày cơ bản 06 08 

4.1 Các loại đế giày phẳng   

4.1.1 Thiết kế đế giày phẳng gót thấp   

4.1.2 Thiết kế đế phẳng có gót ké dài dùng cho giày có chiều cao 

gót trung bình và gót cao 
  

4.1.3 Thiết kế đế giày có gót kéo dài nằm dấu trên gót   

4.2 Thiết kế các bản vẽ gót giày và phủ gót   

4.2.1 Thiết kế các loại gót giày và phủ gót phẳng   
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4.2.2 Thiết kế các tâm lớp của gót ghép   

4.2.3 Thiết kế riễu trang trí gót   

4.3 Thiết kế đế giày đúc   

4.3.1 Thiết kế gót giày và phủ gót   

4.3.2 Thiết kế mặt trái của đế đúc   

4.3.3 Thiết kế mặt phải của đế đúc   

4.4 Thiết kế một số mẫu đế giày thể thao   

4.5 Ứng dụng tin học trong thiết kế đế giày   

4.5.1 Thiết kế đế đúc trên phần mềm chuyên dùng   

4.5.2 Thiết kế đế và gót trên phần mềm Shoesmaster   

4.5.3 Thiết kế đế trên phần mềm Outsole design   

5 Đánh giá chất lượng đế giày 02  

5.1 Các tính chất và phương pháp thử nghiệm đánh giá chất 

lượng đế giày 

  

5.2 Các phương pháp đánh giá chất lượng đế giày   

5.3 Các thiết bị thường dùng để kiểm tra chất lượng đế giày   

7.2. Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra chương trình 

Bảng 6. Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra chương trình 

Môn học 
Chuẩn đầu ra 

a b c d e 

Tổng quan về đế giày 3 - - - - 

Cơ sở, nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến 
thiết kế đế giày 

- 3 - - - 

Các phương pháp thiết kế đế giày - - 3 - - 

Thiết kế một số loại đế giày cơ bản - - - 3 - 

Đánh giá chất lượng đế giày - - - - 3 

Chú thích: 3: đáp ứng cao, 2: đáp ứng trung bình, 1: đáp ứng thấp; -: không 

đáp ứng 
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